CHỦ ĐỀ: OXIDE
Câu 1: Sục khí SO2 vào cốc đựng nước cất, cho quỳ tím vào dung dịch thu được, quỳ tím sẽ:
[bookmark: _GoBack]A. Chuyển màu đỏ.   B. Chuyển màu xanh.    C. Chuyển màu vàng.    D. Mất màu.
Câu 2. Dãy các chất nào sau đây tan trong nước?
A.Al2O3, CaO, P2O5, CuO, CO2                      B. CuO, CaO, P2O5, CO, CO2
C. Na2O, CaO, P2O5, SO3, SO2                        D. Fe2O3, BaO, SO2, SO3, SO2
Câu 3. Oxide nào sau đây tác dụng với CO2 tạo muối carbonate?
A. BaO                        B. Fe2O3                 C. Al2O3                  D. CuO
Câu 4. Oxide nào sau đây là base oxide?
A. P2O5                    B. SO2                      C. CaO                      D. CO
Câu 5. Oxide nào sau đây là acidic oxide?
A. BaO                  B. Al2O3                    C. SO3                       D. MgO
Câu 6. Khí CO thường được dùng làm chất đốt trong công nghiệp. Một loại khí CO có lẫn tạp chất CO2, SO2. Hoá chất rẻ tiền nào sau đây có thể loại bỏ những tạp chất trên ra khỏi CO?
A. Nước cất.                                                         B. Dung dịch HCl.
C. Dung dịch nước vôi trong                              D. Dung dịch NaOH.
Câu 7. Oxide vừa tan trong nước vừa hút ẩm là:
A. Al2O3                      B. Fe2O3           C. CaO                   D. CuO 
Câu 8. Khí CO2 tăng lên trong khí quyển là một nguyên nhân gây nên hiệu ứng nhà kính (hiện tượng nóng lên toàn cầu). Nhờ quá trình nào sau đây kìm hãm sự tăng khí CO2?
A. Quá trình nung vôi                          B. Nạn cháy rừng
C. Sự đốt cháy nhiên liệu                     D. Sự quang hợp của cây
Câu 9. Chất nào sau đây tác dụng với nước tạo dung dịch làm phenolphtalein chuyển màu hồng?
A. Na2O            B. Al2O3                 C. SO3             D. CuO
Câu 10: Copper (II) oxide (CuO) tác dụng được với:
A. Nước, sản phẩm là acid.
B. Base, sản phẩm là muối và nước.
C. Nước, sản phẩm là base.
D. Acid, sản phẩm là muối và nước.
Câu 11: CaO dùng làm chất khử chua đất trồng là ứng dụng tính chất hóa học gì của CaO? 
A. Tác dụng với acid                                    B. Tác dụng với base
C. Tác dụng với acidic oxide                       D. Tác dụng với muối
Câu 12. Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng?
A. Fe2O3                 B. HCl                 C. P2O5            D. SO3
Câu 13. Chất nào sau đây góp phần nhiều nhất vào sự hình thành mưa acid ?
A . CO2            B. SO2                     C. N2                     D. O3
Câu 14. Cặp chất nào sau đây có thể dùng để điều chế SO2 trong phòng thí nghiệm?
A. Al và H2SO4 loãng                                        B. NaOH và dung dịch HCl
C. Na2SO4 và dung dịch HCl                             D. Na2SO3 và dung dịch HCl
Câu 15. Thành phần chính của vôi sống có công thức hóa học là: 
A. CaCO3             B. CaO                           C. CaSO4             D. Ca(OH)2
CHỦ ĐỀ: ACID
Câu 1: Tính chất hóa học nào không phải của acid
A. Tác dụng với kim loại                          B. Tác dụng với muối
C. Tác dụng với acidic oxide                    D. Tác dụng với base oxide
Câu 2: Dung dịch nào sau đây tác dụng với CuO tạo ra sản phẩm là dung dịch có màu xanh lam:
A. Dung dịch NaOH                               B. Dung dịch Na2CO3
C. Dung dịch HCl                                  D. Dung dịch Ca(OH)2
Câu 3. Thuốc thử dùng để nhận biết dung dịch HCl và dung dịch H2SO4 là:
A.  K2SO4                     B. BaCl2              C.  NaCl                       D.  NaNO3
Câu 4. Cho 0,1mol Zn vào dung dịch HCl dư. Hỏi thể tích khí thu được từ phản ứng ở đktc (250C, 1 bar) là bao nhiêu? 
A. 1,12 lit            B. 2,24 lit                  C. 2,479 lit                D. 22,4 lit
Câu 5. Cặp chất nào sau đây có thể dùng để điều chế khí H2
A. Al và H2SO4 loãng                              B. NaOH và H2SO4
C. Cu và dung dịch H2O                          D. Fe và dung dịch CuSO4
Câu 6. Trong công nghiệp, sản xuất H2SO4 qua mấy giai đoạn:
A. 1                       B. 2                           C. 3                    D. 4
Câu 7. Trung hòa 100ml dd HCl cần vừa đủ 0,1 mol dung dịch NaOH. Hãy xác định nồng độ mol dung dịch HCl đã dùng:
A. 1 M             B. 0,1 M                       C. 0,01 M             D. 2 M
Câu 8. Cho sơ đồ phản ứng: Na2SO3 + HCl  NaCl + X + H2O. Hỏi X là chất nào trong số các chất cho sau đây:
A. H2                   B. SO3                           C. NO2                  D. SO2
Câu 9: Muốn pha loãng H2SO4 đặc ta phải:
A. Rót nước vào axit đặc.	          B. Rót từ từ nước vào axit đặc.	
C. Rót nhanh axit đặc vào nước.	          D. Rót từ từ axit đặc vào nước.
Câu 10: H2SO4 đặc nóng tác dụng với đồng sinh ra khí:
A. CO2.	                        B. SO2.	            C. SO3.	                D. H2S.
Câu 11: Để nhận biết gốc sulfate (= SO4) người ta dùng muối nào sau đây ?
A. BaCl2.	         B. NaCl.	           C. CaCl2.	   D. MgCl2.
Câu 12. Khi nhỏ dd HNO3 vào giấy quỳ tím thì quỳ tím sẽ :
A. Chuyển màu xanh             B. Chuyển màu đỏ 
C. Không chuyển màu           D. Chuyển màu   vàng
Câu 13. 0,5 mol Al tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 thì sinh ra V lít khí H2. Giá 
trị của V là:
A. 19 lít.	           B. 18,5lít.            C. 18 lít.	D. 18,59255 lít.
Câu 14. Cho các chất sau: CO2, H2SO4 loãng, K2O. Số cặp chất có thể tác 
dụng được với nhau là:
A. 2                          B. 3                        C. 4                                D. 5
Câu 15. Khi nhỏ từ từ H2SO4 đậm đặc vào đường chứa trong cốc, hiện tượng quan sát được là:
A. Sủi bọt khí, đường không tan.
B. Màu trắng của đường mất dần, không sủi bọt.
C. Màu đen xuất hiện và có bọt khí sinh ra.
D. Màu đen xuất hiện, không có bọt khí sinh ra.
CHỦ ĐỀ: BASE
Câu 1: Chất tác dụng với H2O tạo ra dung dịch base là:
A.  MgO.                  B. Na2O.                    C. SO2.                       D. Fe2O3.
Câu 2: Dãy chất gồm công thức hóa học của base là:
A. Ca(OH)2, CaCO3, HCl.                           B. KOH, Ba(OH)2, Cu(OH)2.
C. CuSO4, HNO3, HCl.                               D. CaCO3, ZnO, SO2.
Câu 3: Khi nhỏ dung dịch NaOH vào giấy quỳ tím thì giấy quỳ tím sẽ:
A. Hóa đỏ.                B. Hóa xanh.             C. Hóa đen.      D. Không đổi màu.
Câu 4: Cho các bazơ NaOH, Ca(OH)2, Al(OH)3, Ba(OH)2. Số bazơ tác dụng với dung dịch HCl là:
A. 1                           B. 2                           C. 3                           D. 4
Câu 5: Nguyên liệu để sản xuất NaOH trong công nghiệp là:
A.Na                          B. Na2O                    C. NaCl                     D. Na2CO3
Câu 6. Bazơ nào sau đây tác dụng được với khí SO2:
A. KOH               B. Mg(OH)2           C. Al(OH)3              D. Zn(OH)2
Câu 7. Dung dịch nào sau đây có pH > 7?
A. Dung dịch NaCl                                  B. Dung dịch CaCl2
C. Dung dịch H2SO4                                D. Dung dịch Ca(OH)2.
Câu 8. Phản ứng giữa H2SO4 và KOH là phản ứng:
A. Thế.                     B. Trung hoà.            C. Phân huỷ.                 D. Hoá hợp.
Câu 9: Chất tác dụng được với dung dịch NaOH là:
A. Ba(OH)2                   B. FeO                 C. CO2                            D. NaCl 
Câu 10: Dãy gồm các bazơ bị nhiệt phân hủy là:
A. Cu(OH)2, Mg(OH)2, NaOH.                   
B. Fe(OH)3, KOH,  Mg(OH)2.
C. Al(OH)3, Fe(OH)2, Mg(OH)2.                 
D. Fe(OH)2, Ba(OH)2, Mg(OH)2.
Câu 11: Dẫn từ từ 0,3 mol khí CO2 (ở đktc) vào 200 ml dung dịch nước vôi trong dư. Nồng độ mol của dung dịch nước vôi trong đã dùng là:
A. 0,5M                    B. 1M                 C. 1,5M                   D. 2M
Câu 12. Sản phẩm của phản ứng phân hủy Cu(OH)2 bởi nhiệt là:
A. CuO và O2             B. CuO và H2        C. CuO và H2O                 D. Cu và H2
Câu 13: Dùng quì tím để phân biệt được cặp chất nào sau đây:
A. Dung dịch HCl và dung dịch KOH. 
B. Dung dịch HCl và dung dịch H2SO4. 
C. Dung dịch Na2SO4 và dung dịch NaCl.
D. Dung dịch NaOH và dung dịch KOH.
Câu 14: Dựa vào tính chất vật lí nào mà NaOH rắn có thể dùng làm khô một số chất:
A. Chất rắn, không màu.                       B. Có khả năng hút nước rất mạnh 
C. Dung dịch NaOH có tính nhờn        D. Khi tan trong nước tỏa nhiều nhiệt
Câu 15: Nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch KOH, giấy quỳ có màu xanh, sau đó nhỏ từ từ dung dịch HCl cho tới dư vào dung dịch có màu xanh trên thì:
A. Màu xanh vẫn không thay đổi.                    B.Màu xanh nhạt dần rồi mất hẳn
C. Màu xanh nhạt dần, mất hẳn rồi chuyển sang màu đỏ        
D. Màu xanh đậm thêm dần
	CHỦ ĐỀ MUỐI
Câu 1. Muối nào sau đây không độc nhưng không được phép có trong nước ăn 
vì vị mặn của nó:
A. CaCO3                           B. CaSO4                           C. Pb(NO3)2                              D. NaCl
Câu 2. Phản ứng giữa AgNO3 và CuCl2 xảy ra được vì:
A. Sản phẩm  có chất khí                          B. Sản phẩm có chất không tan
C. Hai chất tham gia đều là muối              D. Sản phẩm có chất không bền
Câu 3. Dung dịch Na2CO3 tác dụng với dung dịch HCl tạo thành sản phẩm là chất khí nào?
A. H2                          B. SO3                        C. SO2                     D. CO2
Câu 4. Chất nào sau đây có thể dùng làm thuốc thử để phân biệt NaCl và Na2SO4:
A. BaCl2                   B. AlCl3                           C. NaCl                 D. MgCl2
Câu 5. Sản phẩm thu được khi điện phân dung dịch NaCl bão hòa với điện cực trơ, 
màng ngăn xốp là:
 A. Na và Cl2                                              B. Na, H2 và Cl2
C. NaOH, H2 và Cl2                                    D. NaOH, O2 và HCl
Câu 6. BaCl2 có thể tham gia phản ứng với
A. KCl                      B. H2SO4                        C. Mg              D. NaOH
Câu 7: Trong tự nhiên muối sodium chloride (NaCl) có nhiều trong:
A. Nước biển.                 B. Nước mưa         .C. Nước sông           D. Nước giếng
Câu 8: Ứng dụng nào sau đây không phải là của NaCl? 
A. Gia vị trong bảo quản thực phẩm                  B. Chế tạo diêm, thuốc súng
C. Chế tạo chất tẩy tửa, xà phòng                      D. Chế tạo chất sát khuẩn
Câu 9. Sản phẩm của phản ứng phân hủy calsium carbonate (CaCO3) bởi nhiệt là :
A. CaO và CO                                              B. CaO và CO2
C. CaO và SO2                                                                      D. CaO và P2O5
Câu 10: Hãy cho biết muối nào sau đây tác dụng được với dung dịch NaOH: 
A. Mg(NO3)2                B. KNO3                C. Ca(NO3)2         D. Ba(NO3)2
Câu 11: Các cặp chất cùng tồn tại trong 1 dung dịch (không phản ứng với nhau):
1. CuSO4 và HCl
2. H2SO4 và Na2SO3
3. KOH và NaCl
4. MgSO4 và BaCl2
A. (1; 2)                        B. (3; 4)                       C. (2; 4)              D. (1; 3)
Câu 12: Điều kiện để muối phản ứng với kim loại là: 
A. Muối tham gia phản ứng tan, kim loại mạnh hơn kim loại trong muối
B. Hai chất tham gia phản ứng đều phải tan
C. Sản phẩm phải có muối không tan
D. Chỉ kim loại: Ca, Na, K, Ba mới tác dụng được với muối
Câu 13: Ngâm một đinh sắt sạch trong dung dịch copper (II) sulfate (CuSO4 ). Câu trả lời nào sau đây là đúng nhất cho hiện tượng quan sát được?
A. Kim loại đồng màu đỏ bám ngoài đinh sắt, có một chất khí được sinh ra
B. Đinh sắt tan dần, kim loại đồng bám ngoài đinh sắt, dung dịch có màu nhạt dần
C. Không có hiện tượng gì xảy ra
D. Một phần đinh sắt bị hòa tan và không có chất mới nào sinh ra
Câu 14. Dung dịch tác dụng được với dung dịch CuCl2 là:
A. Dung dịch HCl                                        B. Dung dịch BaCl2
C. Dung dịch AgNO3                                  D. Dung dịch FeCl2
Câu 15. Dãy các chất đều là muối: 
A. NaCl ; FeCl2 ; FeCl3 ; AlCl3                 B. NaOH ; Fe(OH)2 ; Fe(OH)3 ; Al(OH)3 
C. Na2O ; Fe(OH)2 ; Fe2O3 ; Al(OH)3      D. Na2O ; FeO; Fe2O3 ; Al2O3




